
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 60 Tổ 20, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

25/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TUẤN THÀNH

0108915436

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn du học;
- Tư vấn giáo dục (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính)

8560(Chính)

2. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy máy tính.

8559

3. Đại lý du lịch 7911

4. Điều hành tua du lịch
Chi tiết:
- Kinh doanh lữ hành nội địa;
- Kinh doanh lữ hành quốc tế 

7912

5. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ làm con dấu)

3290

7. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

10. Sửa chữa thiết bị điện 3314

11. Sửa chữa thiết bị khác 3319

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TUẤN 
THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN THANH TWO-MEMBERS 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Lắp đặt hệ thống điện 4321

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống, thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thóng lò sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, hệ thống thiết bị 
này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét.
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả kết cấu 
công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu 
hoặc phải có thiết bị chuyên môn hoá như:
+ Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ),
+ Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối,
+ Uốn thép,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,
+ Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp,
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao.
- Các công việc dưới bề mặt;
- Xây dựng bể bơi ngoài trời;
- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho 
mặt ngoài công trình nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển.

4390

18. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

19. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TIẾN 
THÀNH

Số 60 Tổ 20 , Phường 
Thanh Lương, Quận 
Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 25,000 011960323

2NGUYỄN 
QUỐC 
TUẤN

Số 2 Tổ 11, Phường 
Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 25,000 B8560383

3NGUYỄN 
THỊ THẢO

Khu dân cư Văn Giai, 
Phường Chí Minh, 
Thành phố Chí Linh, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

500.000.000 25,000 142365221

4MẦU THỊ 
GIANG

Thôn 3, Xã Cát Quế, 
Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 B9980899

20. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động của bể bơi các trung tâm thể dục, thể hình

9311

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011960323
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 60 Tổ 20, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 60 Tổ 20, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN THÀNH Nam

26/04/1979 Kinh Việt Nam

03/03/2012 Công an Thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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